
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng    năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc

thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 về việc công bố thủ tục 
hành chính �Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 18/9/2020 
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 01a/TTr-SXD 
ngày 07/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 08 thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc và �Cung cấp thông tin về quy hoạch 
xây dựng” thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh 
Quảng Nam.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm đăng tải nội dung Quyết 
định này lên trang Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo địa chỉ 
http://qppl.vpubnd.quangnam.vn  để các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải và 
triển khai thực hiện.
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2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Hoàn chỉnh đầy đủ, chính xác nội dung cấu thành thủ tục hành chính, cập 
nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, gửi về Văn phòng UBND tỉnh, 
Sở Thông tin và Truyền thông (kèm bản mềm đến địa chỉ email: 
thaonv@quangnam.gov.vn và binhtt@quangnam.gov.vn), Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực 
để đăng tải công khai và niêm yết dữ liệu đúng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thiết 
lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo phòng, ban chuyên 
môn công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ 
phận một cửa cấp huyện đúng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thông 
tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (niêm yết);
- Trung tâm CNTT&TT Quảng Nam (QL-VH);
- CPVP, Phòng HCTC, KTN;
- Lưu: VT, KSTTHC (Thảo).

CHỦ TỊCH 

[daky]
Lê Trí Thanh



Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC VÀ
�CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG” THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ 

VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng 

TT
Mã số  
hồ sơ 

TT HC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời gian 
giải quyết

Địa điểm              
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

01 1.008891
Cấp chứng chỉ 
hành nghề   
kiến trúc

15 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính, trực tiếp 
tại Trung tâm phục 
vụ Hành chính 
công của tỉnh   

02 1.008989
Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
kiến trúc

05 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam) 

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

- Áp dụng theo 
Thông tư số 
112/2020/TT-
BTC ngày 
29/12/2020 đến 
hết ngày 
30/6/2021; 
- Từ ngày 
01/7/2021 trở đi 
áp dụng theo 
khoản 1 Điều 4  
Thông tư số 
172/2016/TT-
BTC ngày 
27/10/2016.  

03 1.008990
Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 

Trung tâm 
phục vụ 

- Luật Kiến trúc                      
số 40/2019/QH14                  
ngày 13/6/2019;
- Nghị định số 
85/2020/NĐ-CP ngày 
17/7/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Kiến trúc.



2

kiến trúc bị 
ghi sai do lỗi 
của cơ quan 
cấp chứng chỉ  
hành nghề

10 ngày
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

Không

04 1.008991
Gia hạn chứng 
chỉ hành nghề 
kiến trúc

10 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

05 1.008992

Công nhận 
chứng chỉ 
hành nghề 
kiến trúc của 
người  nước 
ngoài         ở 
Việt Nam

10 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ, Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

06 1.008993

Chuyển đổi 
chứng chỉ 
hành nghề 
kiến trúc của 
người  nước 
ngoài          ở 
Việt Nam

10 ngày

Trung tâm 
phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh 

- Áp dụng theo 
Thông tư số 
112/2020/TT-
BTC ngày 
29/12/2020 đến 
hết ngày 
30/6/2021; 
- Từ ngày 
01/7/2021 trở đi 
áp dụng theo 
khoản 1 Điều 4  
Thông tư số 
172/2016/TT-
BTC ngày 
27/10/2016.
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Kỳ, Quảng 
Nam)

07
1.008432

Cung cấp 
thông tin về 
quy hoạch xây 
dựng thuộc 
thẩm quyền 
của UBND  
cấp tỉnh

15 ngày

Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công (159B 
Trần Quý 
Cáp, Tam 
Kỳ,  Quảng 
Nam)

Nộp hồ sơ trực 
tuyến, qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Trung tâm 
phục vụ Hành 
chính công của tỉnh

Không 

- Luật Quy hoạch đô thị 
số 30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009;
- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014;
- Luật số 35/2018/QH14          
ngày 19/11/2018 sửa 
đổi  một số điều của 37 
luật có liên quan đến 
quy hoạch.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1
1.008455

Cung cấp 

thông tin về 

quy hoạch xây 

dựng thuộc 

thẩm quyền 

của UBND  

cấp huyện

15 ngày 

Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng, 

Phòng quản 

lý đô thị  cấp 

huyện 

Nộp hồ sơ qua 

mạng trực tuyến 

hoặc qua đường 

bưu điện hoặc nộp 

trực tiếp tại Bộ 

phận tiếp nhận và 

trả hồ sơ thuộc 

UBND huyện 

Không

- Luật Quy hoạch đô thị               

số 30/2009/QH12                   

ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng                          

số 50/2014/QH13                    

ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 sửa 

đổi  một số điều của 37 

luật có liên quan đến 

quy hoạch.


